PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS BÌNH DƯƠNG



DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN 

              NĂM HỌC 2014-2015
	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Năm vào ngành
	Chức vụ
	Chuyên môn
	Số điện thoại

	1
	Ngô Thị Nguyệt
	1971
	1993
	Hiệu trưởng
	Toán - Lí
	0936694488

	2
	Lê Ngọc Trâm
	1964
	1990
	P.Hiệu trưởng
	Văn
	0963081626

	3
	Đỗ Thị Hồng Thái
	1977
	1998
	Giáo viên
	Tiếng anh
	989591977

	4
	Phạm Thị Hường
	1975
	1999
	Giáo viên
	Sinh-Hóa
	933181795

	5
	Trần Quang Lục
	1955
	1978
	Giáo viên
	Toán- Lý
	1687420075

	6
	Nguyễn Thị Liên
	1962
	1996
	Giáo viên
	T.Dục
	1633168160

	7
	Nguyễn Thanh Thảo
	1963
	1985
	Giáo viên
	Sinh- hóa
	979725602

	8
	Nguyễn Thị Hoa
	1965
	1988
	Giáo viên
	Thể dục
	1682641117

	9
	Nguyễn Thị Thanh
	1964
	1985
	Giáo viên
	Lý
	 

	10
	Trần Thị Chiến
	1979
	2002
	Giáo viên
	Tiếng anh
	1696572396

	11
	Nguyễn Thùy Doan
	1984
	2007
	Giáo viên
	Toán- Tin
	979095869

	12
	Bùi Thị Chuyên
	1986
	2008
	Giáo viên
	Sinh -hóa
	1689552855

	13
	Lê Thị Trang
	1987
	2011
	Giáo viên
	C.Nghệ- Tin
	986602535

	14
	Đoàn Thị Lan
	1986
	2011
	Giáo viên
	Văn- GDCD
	988141261

	15
	Trình Thị Hằng
	1988
	2011
	Giáo viên
	Toán- Tin
	988423028

	16
	Nguyễn Thị Giang
	1978
	2009
	Giáo viên
	Văn- GDCD
	 0973907206

	17
	Nguyễn Quế Chi
	1991
	2014
	Giáo viên
	Hóa
	01682365698

	18
	Nguyễn Thị Thủy
	1991
	2014
	Giáo viên
	Văn
	01682515620

	19
	Nguyễn Thị Phượng
	1991
	2014
	Giáo viên
	Lý
	0976242681

	20
	Bùi Thị Quyết
	1968
	1997
	Kế toán
	Kế Toán
	982695166

	21
	Nguyễn Thị Phượng
	1988
	2009
	Văn thư
	Kế Toán
	975106884


